
     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT TRUNG CẤP KHÓA 18 - KHÓA THI NGÀY 15/9/2026

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Ngày thi :  16/9/2026

Xưởng: Chế biến món ăn

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 MA01 Nguyễn Văn An Nam 15/08/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18A

2 MA02 Nguyễn Việt Anh Nam 23/05/2008 Khánh Hòa TC-CBMA18A

3 MA03 Nguyễn Thị Kim Ảnh Nữ 30/12/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18A

4 MA04 Trần Quang Bình Nam 04/11/2008 Khánh Hòa TC-CBMA18A

5 MA05 Dương Văn Thanh Hà Nam 11/02/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18A

6 MA06 Nguyễn Trung Hiếu Nam 09/10/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18A

7 MA07 Nguyễn Lê Xuân KhánhHoàng Nam 26/11/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18A

8 MA08 Huỳnh Lê Gia Huy Nam 12/12/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18A

9 MA09 Nguyễn Đức Huy Nam 16/01/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18A

10 MA10 Nguyễn Khánh Nam 18/05/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18A

11 MA11 Nguyễn Hoàng Trúc Linh Nữ 23/02/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18A

12 MA12 Nguyễn Lê Mai Nữ 05/02/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18A

13 MA13 Lê Hoàng Nam Nam 20/08/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18A

14 MA14 Huỳnh Đặng Bảo Nguyên Nam 02/03/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18A

15 MA15 Phan Nguyễn Hòa Như Nữ 23/11/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18A

16 MA16 Nguyễn Minh Quang Nam 27/01/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18A

17 MA17 Phạm Minh Tiến Nam 03/02/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18A

18 MA18 Từ Đức Thắng Nam 28/01/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18A

19 MA19 Nguyễn Chí Thiện Nam 11/08/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18A

20 MA20 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ 20/11/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18A

21 MA21 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc Nữ 01/05/2008 Khánh Hòa TC-CBMA18A

Danh sách này có 21 HS

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Họ và tên

_ Số HS có mặt :………………

_ Số HS vắng mặt :………………



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT TRUNG CẤP KHÓA 18 - KHÓA THI NGÀY 15/9/2026

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Ngày thi :  16/9/2026

Xưởng: Chế biến món ăn

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 MA22 Quách Phú An Nam 08/04/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18B

2 MA23 Hồ Gia Bảo Nam 29/09/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18B

3 MA24 Nguyễn Tiến Dũng Nam 03/05/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18B

4 MA25 Trần Huỳnh Kim Hiền Nữ 17/02/2008 Khánh Hòa TC-CBMA18B

5 MA26 Lê Minh Huy Nam 10/11/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18B

6 MA27 Nguyễn Hoàng Huy Nam 05/09/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18B

7 MA28 Võ Lê Ngọc Hương Nữ 14/06/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18B

8 MA29 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 29/10/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18B

9 MA30 Nguyễn Hoàng Duy Khôi Nam 08/05/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18B

10 MA31 Phan Văn Minh Nam 21/10/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18B

11 MA32 Đặng Minh Nghĩa Nam 18/02/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18B

12 MA33 Nguyễn Võ Hạnh Phúc Nữ 30/08/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18B

13 MA34 Phùng Nhật Quang Nam 08/06/2009 Nghệ An TC-CBMA18B

14 MA35 Lâm Hoành Quý Nam 25/08/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18B

15 MA36 Nguyễn Trung Tài Nam 30/10/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18B

16 MA37 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên Nữ 13/11/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18B

17 MA38 Lê Hoàng Anh Tiến Nam 05/01/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18B

18 MA39 Tăng Nguyễn Hoàng Tiến Nam 14/10/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18B

19 MA40 Trương Anh Tuấn Nam 12/09/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18B

20 MA41 Nguyễn Ngọc Anh Thi Nữ 06/09/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18B

21 MA42 Nguyễn Ngọc Xuân Thùy Nữ 31/07/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18B

22 MA43 Kiều Nguyễn Huyền YếnTrâm Nam 11/11/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18B

23 MA44 Phạm Hà Ngọc Trân Nữ 03/08/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18B

24 MA45 Phan Vân Tố Uyên Nam 19/06/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18B

25 MA46 Nguyễn Ngọc Vina Nam 30/04/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18B

26 MA47 Nguyễn Trần Quang Vinh Nam 13/02/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18B

27 MA48 Ngô Nhật Vy Nữ 15/07/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18B

Danh sách này có 27 HS

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Họ và tên

_ Số HS có mặt :………………

_ Số HS vắng mặt :………………



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT TRUNG CẤP KHÓA 18 - KHÓA THI NGÀY 15/9/2026

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Ngày thi :  16/9/2026

Xưởng: Chế biến món ăn

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 MA49 Nguyễn Lê Minh Anh Nam 08/02/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18C

2 MA50 Võ Tuấn Anh Nam 25/05/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18C

3 MA51 Trần Công Danh Nam 03/07/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18C

4 MA52 Hoàng Phi Hồng Nam 17/11/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18C

5 MA53 Nguyễn Huy Nam 02/01/2008 Khánh Hòa TC-CBMA18C

6 MA54 Nguyễn Ngô Tấn Huy Nam 16/02/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18C

7 MA55 Võ Gia Kiên Nam 05/01/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18C

8 MA56 Nguyễn Anh Kim Nam 05/03/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18C

9 MA57 Huỳnh Lê Tuấn Khải Nam 03/08/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18C

10 MA58 Trần Hoàng Bình Minh Nam 23/05/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18C

11 MA59 Nguyễn Hoàng Nam Nam 29/07/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18C

12 MA60 Lê Vương Bảo Ngọc Nữ 19/11/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18C

13 MA61 Lữ Hồi Nguyên Nam 16/06/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18C

14 MA62 Nguyễn Ngọc Nhi Nữ 07/04/2008 Khánh Hòa TC-CBMA18C

15 MA63 Lê Huỳnh Tiến Phát Nam 10/02/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18C

16 MA64 Nguyễn Đỗ Thiên Quý Nam 28/08/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18C

17 MA65 Đinh Tấn Tiến Nam 09/02/2007 Khánh Hòa TC-CBMA18C

18 MA66 Trương Hoàng Bách Tiến Nam 28/10/2008 Khánh Hòa TC-CBMA18C

19 MA67 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Nữ 18/07/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18C

20 MA68 Hà Huy Thắng Nam 26/06/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18C

21 MA69 Vũ Trần Ngọc Thùy Nữ 30/05/2008 Khánh Hòa TC-CBMA18C

22 MA70 Phạm Thị Ngọc Trâm Nữ 28/09/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18C

23 MA71 Đào Thị Kim Yến Nữ 05/10/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18C

Danh sách này có 23 HS

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Họ và tên

_ Số HS có mặt :………………

_ Số HS vắng mặt :………………



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT TRUNG CẤP KHÓA 18 - KHÓA THI NGÀY 15/9/2026

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Ngày thi :  16/9/2026

Xưởng: Chế biến món ăn

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 MA72 Lê Thiên Kiều Ngọc Diệp Nữ 25/03/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18D

2 MA73 Huỳnh Tiến Đạt Nam 18/11/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18D

3 MA74 Nguyễn Thành Đạt Nam 18/10/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18D

4 MA75 Nguyễn Cao Bảo Hân Nữ 24/10/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18D

5 MA76 Nguyễn Hoàng Bảo Hân Nữ 05/04/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18D

6 MA77 Nguyễn Huy Hoàng Nam 25/10/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18D

7 MA78 Hoàng Lê Ngọc Huy Nam 17/04/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18D

8 MA79 Nguyễn Quốc Huy Nam 14/01/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18D

9 MA80 Nguyễn Thị Thu Hường Nữ 24/10/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18D

10 MA81 Dương Tấn Kiệt Nam 21/09/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18D

11 MA82 Trần Đức Khiêm Nam 07/09/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18D

12 MA83 Lê Duy Liêm Nam 11/12/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18D

13 MA84 Đặng Vĩnh Nguyên Nam 06/11/2008 Khánh Hòa TC-CBMA18D

14 MA85 Nguyễn Hồ Thảo Nguyên Nữ 25/06/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18D

15 MA86 Võ Hữu Nhất Phong Nam 31/08/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18D

16 MA87 Trần Nguyễn Kỳ Phương Nữ 13/10/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18D

17 MA88 Lê Minh Sang Nam 23/04/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18D

18 MA89 Đoàn Quốc Tiến Nam 18/08/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18D

19 MA90 Nguyễn Hữu Tiến Nam 12/09/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18D

20 MA91 Nguyễn Mạnh Thắng Nam 17/06/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18D

21 MA92 Ngô Duy Thiện Nam 21/12/2008 Khánh Hòa TC-CBMA18D

22 MA93 Ngô Minh Thư Nữ 31/12/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18D

23 MA94 Lê Huỳnh Bảo Trân Nữ 28/10/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18D

24 MA95 Nguyễn Huỳnh Như Ý Nữ 04/07/2009 Khánh Hòa TC-CBMA18D

Danh sách này có 24 HS

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

_ Số HS vắng mặt :………………

Họ và tên

_ Số HS có mặt :………………



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT TRUNG CẤP KHÓA 18 - KHÓA THI NGÀY 15/9/2026

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Ngày thi :  16/9/2026

Xưởng: Chế biến thực phẩm

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 TP01 Nguyễn Kim Anh Nữ 20/02/2009 Khánh Hòa TC-CBTP18

2 TP02 Nguyễn Minh Đạt Nam 12/06/2009 Khánh Hòa TC-CBTP18

3 TP03 Nguyễn Phi Hùng Nam 02/04/2007 Khánh Hòa TC-CBTP18

4 TP04 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nữ 19/10/2009 Khánh Hòa TC-CBTP18

5 TP05 Huỳnh Công Thành Nam 15/08/2008 Khánh Hòa TC-CBTP18

6 TP06 Thiều Thanh Vinh Nam 18/03/2009 Khánh Hòa TC-CBTP18

7 TP07 Phan Hoàng Vũ Nam 15/06/2009 Khánh Hòa TC-CBTP18

Danh sách này có 07 HS

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Họ và tên

_ Số HS có mặt :………………

_ Số HS vắng mặt :………………



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT TRUNG CẤP KHÓA 18 - KHÓA THI NGÀY 15/9/2026

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI

Ngày thi :  16/9/2026

Xưởng: CGKL

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 CG01 Nguyễn Văn Đông Nam 29/01/2009 Khánh Hòa TC-CGKL18

2 CG02 Võ Quốc Huy Nam 19/06/2009 Nghệ An TC-CGKL18

3 CG03 Thái Thành Nhân Nam 05/08/2008 Khánh Hòa TC-CGKL18

4 CG04 Nguyễn Duy Hòa Phong Nam 06/11/2008 Khánh Hòa TC-CGKL18

5 CG05 Đỗ Trương Minh Quân Nam 15/11/2009 Khánh Hòa TC-CGKL18

6 CG06 Trần Minh Quân Nam 04/05/2009 Khánh Hòa TC-CGKL18

7 CG07 Nguyễn Chí Thiện Nam 01/04/2009 Khánh Hòa TC-CGKL18

Danh sách này có 07 HS

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Họ và tên

_ Số HS có mặt :………………

_ Số HS vắng mặt :………………



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT TRUNG CẤP KHÓA 18 - KHÓA THI NGÀY 15/9/2026

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ

Ngày thi :  16/9/2026

Xưởng: Công nghệ ô tô

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 OT01 Lê Duy Anh Nam 08/08/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18A

2 OT02 Phạm Ngọc Anh Nam 21/01/2008 Thanh Hóa TC-CNOT18A

3 OT03 Võ Lê Tuấn Cảnh Nam 14/03/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18A

4 OT04 Nguyễn Văn Tiến Dũng Nam 13/11/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18A

5 OT05 Lê Đình Duy Nam 19/09/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18A

6 OT06 Trần Thành Đạt Nam 19/11/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18A

7 OT07 Nguyễn Quốc Hải Nam 05/01/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18A

8 OT08 Hồ Chí Hạo Nam 19/11/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18A

9 OT09 Nguyễn Văn Hiếu Nam 06/01/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18A

10 OT10 Dương Ngọc Hòa Nam 10/03/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18A

11 OT11 Lại Xuân Hồng Nam 09/01/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18A

12 OT12 Nguyễn Tấn Hưng Nam 10/04/2008 Khánh Hòa TC-CNOT18A

13 OT13 Lê Anh Kiệt Nam 14/11/2008 Khánh Hòa TC-CNOT18A

14 OT14 Nguyễn Lê Tấn Khải Nam 06/02/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18A

15 OT15 Nguyễn Huỳnh Trí Khang Nam 12/10/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18A

16 OT16 Trần Gia Khang Nam 03/03/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18A

17 OT17 Nguyễn Hoàng Phi Long Nam 15/03/2007 Khánh Hòa TC-CNOT18A

18 OT18 Đinh Xuân Mạnh Nam 09/07/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18A

19 OT19 Lê Gia Minh Nam 08/07/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18A

20 OT20 Trần Hữu Nghĩa Nam 26/05/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18A

21 OT21 Nguyễn Thành Nhân Nam 10/08/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18A

22 OT22 Nguyễn Trường Phát Nam 15/06/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18A

23 OT23 Lý Hoàng Quốc Phong Nam 23/10/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18A

24 OT24 Huỳnh Đức Quân Nam 07/01/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18A

25 OT25 Phạm Nguyễn Hoàng Quí Nam 23/05/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18A

26 OT26 Nguyễn Ngọc Vân Tiên Nam 10/09/2004 Khánh Hòa TC-CNOT18A

27 OT27 Võ Duy Tiến Nam 23/11/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18A

28 OT28 Nguyễn Anh Tuấn Nam 07/06/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18A

29 OT29 Trương Nguyễn Gia Tuấn Nam 27/10/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18A

30 OT30 Lâm Thiên Vũ Nam 20/04/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18A

Danh sách này có 30 HS

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Họ và tên

_ Số HS có mặt :………………

_ Số HS vắng mặt :………………



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT TRUNG CẤP KHÓA 18 - KHÓA THI NGÀY 15/9/2026

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ

Ngày thi :  16/9/2026

Xưởng: Công nghệ ô tô

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 OT31 Mai Nguyễn Văn Anh Nam 18/01/2008 Khánh Hòa TC-CNOT18B

2 OT32 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nam 22/07/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18B

3 OT33 Nguyễn Su Đa Nam 09/04/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18B

4 OT34 Trần Minh Đăng Nam 16/07/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18B

5 OT35 Lê Trọng Hiếu Nam 30/07/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18B

6 OT36 Nguyễn Ngọc Khánh Hòa Nam 24/03/2008 Khánh Hòa TC-CNOT18B

7 OT37 Nguyễn Minh Hùng Nam 29/05/2009 Đăk lăk TC-CNOT18B

8 OT38 Dương Minh Huy Nam 29/12/2008 Khánh Hòa TC-CNOT18B

9 OT39 Cái Hoàng Phi Khang Nam 20/10/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18B

10 OT40 Phạm Minh Khang Nam 25/06/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18B

11 OT41 Nguyễn Tấn Khánh Nam 20/02/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18B

12 OT42 Trần Nhật Bảo Nguyên Nam 12/07/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18B

13 OT43 Phạm Ngô Hữu Phát Nam 15/10/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18B

14 OT44 Lê Huỳnh Hoàng Phúc Nam 02/05/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18B

15 OT45 Thái Thanh Tùng Nam 23/07/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18B

16 OT46 Nguyễn Duy Thanh Nam 06/02/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18B

17 OT47 Ngô Trọng Thành Nam 27/03/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18B

18 OT48 Nguyễn Duy Thông Nam 15/03/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18B

Danh sách này có 18 HS

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Họ và tên

_ Số HS có mặt :………………

_ Số HS vắng mặt :………………



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT TRUNG CẤP KHÓA 18 - KHÓA THI NGÀY 15/9/2026

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ

Ngày thi :  16/9/2026

Xưởng: Công nghệ ô tô

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 OT49 Phan Tại Duy Nam 14/10/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18C

2 OT50 Trần Minh Đạt Nam 29/05/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18C

3 OT51 Võ Quốc Hào Nam 10/10/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18C

4 OT52 Đặng Tiến Học Nam 01/06/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18C

5 OT53 Hoàng Quốc Huy Nam 11/06/2007 Khánh Hòa TC-CNOT18C

6 OT54 Nguyễn Quốc Khánh Nam 04/11/2006 Khánh Hòa TC-CNOT18C

7 OT55 Trần Anh Khôi Nam 30/11/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18C

8 OT56 Nguyễn Huỳnh Trúc Lâm Nam 22/12/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18C

9 OT57 Nguyễn Duy Nhân Nam 10/11/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18C

10 OT58 Lê Tiến Phát Nam 30/08/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18C

11 OT59 Lê Nhuận Phú Nam 13/12/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18C

12 OT60 Lê Thanh Quân Nam 17/07/2007 Khánh Hòa TC-CNOT18C

13 OT61 Huỳnh Diệp Thái Sơn Nam 19/01/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18C

14 OT62 Lưu Anh Tuấn Nam 15/01/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18C

15 OT63 Đỗ Khắc Trọng Nam 14/12/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18C

16 OT64 Lê Hồng Thanh Việt Nam 16/09/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18C

17 OT65 Võ Văn Vương Nam 23/09/2009 Khánh Hòa TC-CNOT18C

18 OT66 Nguyễn Trung Nam Nam 11/06/2007 Khánh Hòa TC-CNOT17C

19 OT67 Nguyễn Ngọc Thủy Quân Nam 19/05/2007 Khánh Hòa TC-CNOT17C

Danh sách này có 19 HS

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Họ và tên

_ Số HS có mặt :………………

_ Số HS vắng mặt :………………



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT TRUNG CẤP KHÓA 18 - KHÓA THI NGÀY 15/9/2026

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngày thi :  16/9/2026

Phòng Vi tính

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 TT01 Phạm Công Phước Nam 27/06/2007 Khánh Hòa TC-CNTT17A

2 TT02 Nguyễn Văn Thông Nam 10/09/2008 Khánh Hòa TC-CNTT17A

3 TT03 Mai Đức Anh Nam 28/07/2008 Khánh Hòa TC-CNTT17B

4 TT04 Huỳnh Phong Bảo Nam 27/05/2005 Khánh Hòa TC-CNTT17B

5 TT05 Nguyễn Ngọc Tiến Nam 21/05/2008 Khánh Hòa TC-CNTT17B

6 TT06 Phạm Chí Bách Nam 27/01/2009 Khánh Hòa TC-CNTT18A

7 TT07 Trần Quốc Dũng Nam 29/08/2009 Khánh Hòa TC-CNTT18A

8 TT08 Nguyễn Đại Dương Nam 05/04/2009 Khánh Hòa TC-CNTT18A

9 TT09 Nguyễn Hữu Hiếu Nam 25/05/2009 Đăk lăk TC-CNTT18A

10 TT10 Nguyễn Văn Hoàng Nam 27/10/2009 Khánh Hòa TC-CNTT18A

11 TT11 Vũ Xuân Hoàng Nam 17/08/2009 Khánh Hòa TC-CNTT18A

12 TT12 Thái Gia Minh Nam 09/09/2009 Khánh Hòa TC-CNTT18A

13 TT13 Phạm Trí Nguyên Nam 13/02/2009 Khánh Hòa TC-CNTT18A

14 TT14 Phan Đức Phát Nam 14/10/2009 Khánh Hòa TC-CNTT18A

15 TT15 Lê Hoàng Gia Phú Nam 25/02/2009 Khánh Hòa TC-CNTT18A

16 TT16 Trần Minh Toàn Nam 27/04/2009 Khánh Hòa TC-CNTT18A

17 TT17 Tạ Minh Thành Nam 12/12/2009 Khánh Hòa TC-CNTT18A

18 TT18 Nguyễn Việt Thắng Nam 10/11/2009 Khánh Hòa TC-CNTT18A

19 TT19 Đoàn Ngọc Bảo Thịnh Nam 19/05/2001 Khánh Hòa TC-CNTT18A

20 TT20 Lê Lam Trường Nam 07/07/2009 Khánh Hòa TC-CNTT18A

21 TT21 Phan Tống Vinh Nam 12/05/2008 Khánh Hòa TC-CNTT18A

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Họ và tên

Danh sách này có 21 HS

_ Số HS có mặt :………………

_ Số HS vắng mặt :………………



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT TRUNG CẤP KHÓA 18 - KHÓA THI NGÀY 15/9/2026

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngày thi :  16/9/2026

Phòng Vi tính

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 TT22 Nguyễn Văn Quốc Dũng Nam 07/06/2009 Khánh Hòa TC-CNTT18B

2 TT23 Lê Đức Tiến Đạt Nam 24/02/2004 Khánh Hòa TC-CNTT18B

3 TT24 Nguyễn Huỳnh Minh Đức Nam 24/04/2009 Kiên Giang TC-CNTT18B

4 TT25 Lại Thị Ngọc Hải Nam 09/04/2009 Quảng Ninh TC-CNTT18B

5 TT26 Phạm Công Hậu Nam 19/06/2009 Khánh Hòa TC-CNTT18B

6 TT27 Nguyễn Quốc Hưng Nam 14/09/2009 Khánh Hòa TC-CNTT18B

7 TT28 Nguyễn Phúc An Khang Nam 11/04/2009 Khánh Hòa TC-CNTT18B

8 TT29 Trần Hưng Hoàng Long Nam 15/01/2009 Khánh Hòa TC-CNTT18B

9 TT30 Nguyễn Tấn Lợi Nam 02/07/2009 Khánh Hòa TC-CNTT18B

10 TT31 Lê Bảo Nam Nam 07/07/2009 Khánh Hòa TC-CNTT18B

11 TT32 Ngô Nhật Nguyên Nam 19/09/2007 Khánh Hòa TC-CNTT18B

12 TT33 Nguyễn Thành Nhân Nam 18/11/2009 Khánh Hòa TC-CNTT18B

13 TT34 Nguyễn Tấn Phát Nam 27/10/2009 Khánh Hòa TC-CNTT18B

14 TT35 Lê Tấn Quân Nam 20/09/2009 Khánh Hòa TC-CNTT18B

15 TT36 Phan Huỳnh Minh Tâm Nam 30/09/2009 Khánh Hòa TC-CNTT18B

16 TT37 Bùi Xuân Tín Nam 12/12/2009 Khánh Hòa TC-CNTT18B

17 TT38 Trần Đức Tuấn Nam 09/09/2007 Khánh Hòa TC-CNTT18B

18 TT39 Phạm Nguyễn Nhật Thy Nữ 05/06/2009 Khánh Hòa TC-CNTT18B

19 TT40 Võ Thanh Việt Nam 30/11/2009 Khánh Hòa TC-CNTT18B

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Họ và tên

Danh sách này có 19 HS

_ Số HS có mặt :………………

_ Số HS vắng mặt :………………



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT TRUNG CẤP KHÓA 18 - KHÓA THI NGÀY 15/9/2026

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Ngày thi :  16/9/2026

Xưởng Điện công nghiệp

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 ĐCN01 Cao Gia Bảo Nam 14/01/2008 Khánh Hòa TC-ĐCN18

2 ĐCN02 Nguyễn Thành Đạt Nam 02/03/2009 Khánh Hòa TC-ĐCN18

3 ĐCN03 Lê Khánh Đăng Nam 19/09/2009 Đồng Tháp TC-ĐCN18

4 ĐCN04 Nguyễn Gia Huy Nam 01/02/2009 Khánh Hòa TC-ĐCN18

5 ĐCN05 Cao Xuân Khánh Nam 16/01/2009 Khánh Hòa TC-ĐCN18

6 ĐCN06 Lê Quốc Khánh Nam 02/09/2009 Khánh Hòa TC-ĐCN18

7 ĐCN07 Cao Hoàng Long Nam 23/02/2009 Khánh Hòa TC-ĐCN18

8 ĐCN08 Võ Hoàng Phong Nam 14/10/2009 Khánh Hòa TC-ĐCN18

9 ĐCN09 Nguyễn Đình Phúc Nam 30/01/2009 Khánh Hòa TC-ĐCN18

10 ĐCN10 Nguyễn Đình Thiên Phúc Nam 18/09/2009 Khánh Hòa TC-ĐCN18

11 ĐCN11 Phan Quốc Tuấn Nam 14/01/2009 Khánh Hòa TC-ĐCN18

12 ĐCN12 Nguyễn Duy Thiện Nam 05/08/2008 Khánh Hòa TC-ĐCN18

13 ĐCN13 Lê Minh Thuận Nam 28/08/2009 Khánh Hòa TC-ĐCN18

14 ĐCN14 Trần Hoàng Quốc Trung Nam 16/10/2009 Khánh Hòa TC-ĐCN18

15 ĐCN15 Cao Trần Thanh Vinh Nam 12/01/2008 Hậu Giang TC-ĐCN18

16 ĐCN16 Nguyễn Hồ Như Ý Nam 04/01/2007 Khánh Hòa TC-ĐCN18

17 ĐCN17 Nguyễn Quang Cường Nam 23/12/2008 Khánh Hòa TC-ĐCN17

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Họ và tên

Danh sách này có 17 HS

_ Số HS có mặt :………………

_ Số HS vắng mặt :………………



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT TRUNG CẤP KHÓA 18 - KHÓA THI NGÀY 15/9/2026

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: TH NGHỀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

Ngày thi :  16/9/2026

Xưởng Điện tử

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 ĐĐ01 Phan Quốc Thái Bình Nam 17/06/1996 TP Hồ Chí Minh TC-ĐĐT18

2 ĐĐ02 Nguyễn Tấn Hoàng Nam 22/07/2009 Khánh Hòa TC-ĐĐT18

3 ĐĐ03 Nguyễn Duy Khánh Nam 10/07/2009 Khánh Hòa TC-ĐĐT18

4 ĐĐ04 Nguyễn Thái Lộc Nam 06/07/2009 Khánh Hòa TC-ĐĐT18

5 ĐĐ05 Nguyễn Tấn Nghiệp Nam 14/05/2009 Khánh Hòa TC-ĐĐT18

6 ĐĐ06 Lê Đạt Nguyên Nam 05/10/2009 Khánh Hòa TC-ĐĐT18

7 ĐĐ07 Ngô Đình Phú Nam 18/11/2009 Khánh Hòa TC-ĐĐT18

8 ĐĐ08 Nguyễn Tấn Tài Nam 11/09/2009 Khánh Hòa TC-ĐĐT18

9 ĐĐ09 Lưu Quốc Vượng Nam 07/01/2009 Hà Nam TC-ĐĐT18

10 ĐĐ10 Nguyễn Hoàng Ngọc TânXuân Nam 29/04/2009 Khánh Hòa TC-ĐĐT18

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Danh sách này có 10 HS

_ Số HS có mặt :………………

Họ và tên

_ Số HS vắng mặt :………………



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT TRUNG CẤP KHÓA 18 - KHÓA THI NGÀY 15/9/2026

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ KTML & ĐHKK

Ngày thi :  16/9/2026

Xưởng Điện lạnh

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 ML01 Nguyễn Phi Dũng Nam 24/12/2009 Khánh Hòa TC-KTML18A

2 ML02 Huỳnh Thành Đạt Nam 05/01/2009 Khánh Hòa TC-KTML18A

3 ML03 Nguyễn Phú Đức Nam 22/05/2009 Đăk lăk TC-KTML18A

4 ML04 Nguyễn Lê Thành Huy Nam 22/11/2009 Khánh Hòa TC-KTML18A

5 ML05 Lê Quang Kiệt Nam 07/06/2009 Khánh Hòa TC-KTML18A

6 ML06 Nguyễn Duy Khánh Nam 28/09/2009 Khánh Hòa TC-KTML18A

7 ML07 Trần Hoàng Anh Khoa Nam 06/04/2009 Khánh Hòa TC-KTML18A

8 ML08 Mai Xuân Sang Nam 04/09/2009 Khánh Hòa TC-KTML18A

9 ML09 Trần Minh Tân Nam 19/02/2009 Khánh Hòa TC-KTML18A

10 ML10 Nguyễn Văn Tú Nam 07/01/2009 Khánh Hòa TC-KTML18A

11 ML11 Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn Nam 26/01/2009 Khánh Hòa TC-KTML18A

12 ML12 Nguyễn Lê Quốc Thái Nam 04/07/2009 Khánh Hòa TC-KTML18A

13 ML13 Lê Xuân Trường Nam 16/05/2008 Khánh Hòa TC-KTML18A

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Họ và tên

Danh sách này có 13 HS

_ Số HS có mặt :………………

_ Số HS vắng mặt :………………



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT TRUNG CẤP KHÓA 18 - KHÓA THI NGÀY 15/9/2026

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ KTML & ĐHKK

Ngày thi :  16/9/2026

Xưởng Điện lạnh

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 ML14 Trần Đức Bình Nam 27/03/2009 Khánh Hòa TC-KTML18B

2 ML15 Trần Minh Duy Nam 20/10/2009 Khánh Hòa TC-KTML18B

3 ML16 Nguyễn Thanh Hòa Nam 04/03/2005 Khánh Hòa TC-KTML18B

4 ML17 Đoàn Dĩ Khang Nam 06/09/2009 Khánh Hòa TC-KTML18B

5 ML18 Huỳnh Tấn Khiêm Nam 06/07/2009 Khánh Hòa TC-KTML18B

6 ML19 Ngô Tấn Thành Nam Nam 30/07/2009 Khánh Hòa TC-KTML18B

7 ML20 Nguyễn Gia Quý Nam 21/02/2009 Khánh Hòa TC-KTML18B

8 ML21 Trần Mạnh Tuấn Nam 11/08/2009 Khánh Hòa TC-KTML18B

9 ML22 Nguyễn Tùng Nam 22/09/2009 Khánh Hòa TC-KTML18B

10 ML23 Hồ Khương Tuấn Thanh Nam 02/12/2008 Khánh Hòa TC-KTML18B

11 ML24 Lưu Đình Thảo Nam 27/11/2009 Khánh Hòa TC-KTML18B

12 ML25 Trần Quốc Trọng Nam 09/05/2009 Khánh Hòa TC-KTML18B

13 ML26 Nguyễn Phi Trường Nam 04/04/2009 Khánh Hòa TC-KTML18B

14 ML27 Lương Cao Quốc Việt Nam 31/12/2008 Khánh Hòa TC-KTML18B

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Danh sách này có 14 HS

_ Số HS có mặt :………………

_ Số HS vắng mặt :………………

Họ và tên



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT TRUNG CẤP KHÓA 18 - KHÓA THI NGÀY 15/9/2026

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: TH NGHỀ HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Ngày thi :  16/9/2026

Xưởng HDDL

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 DL01 Điêu Nhật Hân Di Nữ 17/07/2009 Hà Nội TC-HDDL18A

2 DL02 Đặng Mai Huyền Nữ 16/01/2009 Khánh Hòa TC-HDDL18A

3 DL03 Phạm Duy Hưng Nam 05/08/2007 Phú Yên TC-HDDL18A

4 DL04 Nguyễn Gia Kiên Nữ 15/10/2009 Khánh Hòa TC-HDDL18A

5 DL05 Lý Kiều Đăng Khoa Nam 02/10/2006 Phú Yên TC-HDDL18A

6 DL06 Nguyễn Đăng Khôi Nam 01/11/2008 Khánh Hòa TC-HDDL18A

7 DL07 Huỳnh Thị Hải My Nữ 06/12/2009 Khánh Hòa TC-HDDL18A

8 DL08 Bùi Hào Nam Nam 15/07/2009 Khánh Hòa TC-HDDL18A

9 DL09 Võ Trương Mai Xuân Nguyệt Nữ 07/11/2009 Khánh Hòa TC-HDDL18A

10 DL10 Nguyễn Thị Hải Nhi Nữ 06/05/2009 Khánh Hòa TC-HDDL18A

11 DL11 Võ Phạm Quỳnh Như Nữ 24/07/2009 Khánh Hòa TC-HDDL18A

12 DL12 Hoàng Ngọc Thái Nam 21/08/2005 Phú Thọ TC-HDDL18A

13 DL13 Phạm Thanh Thiện Nam 29/05/2008 Khánh Hòa TC-HDDL18A

14 DL14 Huỳnh Thị Minh Thư Nữ 11/07/2009 Khánh Hòa TC-HDDL18A

15 DL15 Lương Thị Thu Trang Nữ 16/02/2009 Khánh Hòa TC-HDDL18A

16 DL16 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân Nữ 18/04/2009 Khánh Hòa TC-HDDL18A

17 DL17 Nguyễn Nhật Hải Triều Nữ 08/04/2009 Khánh Hòa TC-HDDL18A

18 DL18 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Nữ 19/10/2009 Khánh Hòa TC-HDDL18A

19 DL19 Nguyễn Hồ Duy Uyên Nữ 02/10/2009 Khánh Hòa TC-HDDL18A

20 DL20 Đỗ Thị Tường Vy Nữ 31/12/2009 Bình Định TC-HDDL18A

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Họ và tên

Danh sách này có 20 HS

_ Số HS có mặt :………………

_ Số HS vắng mặt :………………



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT TRUNG CẤP KHÓA 18 - KHÓA THI NGÀY 15/9/2026

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: TH NGHỀ HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Ngày thi :  16/9/2026

Xưởng HDDL

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 DL21 Nguyễn Bảo Minh Anh Nữ 03/11/2009 Lâm Đồng TC-HDDL18B

2 DL22 Lê Hoàng Thanh Hiền Nữ 07/10/2009 Khánh Hòa TC-HDDL18B

3 DL23 Chu Chí Khang Nam 08/10/2009 Khánh Hòa TC-HDDL18B

4 DL24 Huỳnh Bảo Khang Nam 07/10/2009 Khánh Hòa TC-HDDL18B

5 DL25 Trần Thị Trà My Nữ 07/04/2009 Khánh Hòa TC-HDDL18B

6 DL26 Nguyễn Hoàng Hạ Nhi Nữ 14/06/2009 Khánh Hòa TC-HDDL18B

7 DL27 Phạm Yến Nhi Nữ 30/03/2009 Khánh Hòa TC-HDDL18B

8 DL28 Bùi Thy Kiều Oanh Nữ 24/03/2009 Khánh Hòa TC-HDDL18B

9 DL29 Ngô Quốc Thịnh Nam 29/06/2009 Khánh Hòa TC-HDDL18B

10 DL30 Nguyễn Đào Thanh Thuận Nữ 08/10/2009 Khánh Hòa TC-HDDL18B

11 DL31 Dương Trần Khánh Trân Nữ 28/04/2009 Khánh Hòa TC-HDDL18B

12 DL32 Mai Bảo Trân Nữ 30/03/2009 Khánh Hòa TC-HDDL18B

13 DL33 Phan Nguyễn Bảo Uyên Nữ 08/10/2009 Khánh Hòa TC-HDDL18B

14 DL34 Nguyễn Hà Bích Vy Nữ 09/08/2009 Khánh Hòa TC-HDDL18B

15 DL35 Hồng Hương Xuân Nữ 27/11/2009 Khánh Hòa TC-HDDL18B

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Họ và tên

Danh sách này có 15 HS

_ Số HS có mặt :………………

_ Số HS vắng mặt :………………



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT TRUNG CẤP KHÓA 18 - KHÓA THI NGÀY 15/9/2026

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG

Ngày thi :  16/9/2026

Xưởng NVNH

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 NH01 Đỗ Nhật Tuệ Anh Nữ 19/12/2009 Khánh Hòa TC-NVNH18

2 NH02 Nguyễn Trần Tuấn Anh Nam 23/08/2009 Khánh Hòa TC-NVNH18

3 NH03 Phạm Khánh Bình Nữ 09/02/2009 Khánh Hòa TC-NVNH18

4 NH04 Huỳnh Ngọc Minh Châu Nữ 09/12/2009 Khánh Hòa TC-NVNH18

5 NH05 Nguyễn Châu Trang Đài Nữ 11/05/2009 Khánh Hòa TC-NVNH18

6 NH06 Phan Thị Thu Hà Nữ 25/01/2009 Khánh Hòa TC-NVNH18

7 NH07 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 11/11/2009 Khánh Hòa TC-NVNH18

8 NH08 Võ Minh Hoàng Nam 09/05/2008 Khánh Hòa TC-NVNH18

9 NH09 Nguyễn Thanh Lâm Nam 20/10/2009 Khánh Hòa TC-NVNH18

10 NH10 Nguyễn Hoài Khánh Ly Nữ 06/04/2009 Khánh Hòa TC-NVNH18

11 NH11 Nguyễn Phạm Khánh Ngân Nữ 22/02/2009 Khánh Hòa TC-NVNH18

12 NH12 Lê Như Nguyên Nam 05/01/2009 Khánh Hòa TC-NVNH18

13 NH13 Trần Vinh Nhân Nam 15/04/2009 TP Hồ Chí Minh TC-NVNH18

14 NH14 Hoàng Thị Yến Nhi Nữ 09/04/2009 Khánh Hòa TC-NVNH18

15 NH15 Nguyễn Hồng Phú Nam 29/09/1997 Khánh Hòa TC-NVNH18

16 NH16 Nguyễn Bảo Nguyên Phương Nam 26/11/2008 Khánh Hòa TC-NVNH18

17 NH17 Võ Anh Tuấn Nam 16/12/2009 Khánh Hòa TC-NVNH18

18 NH18 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 29/05/2006 Khánh Hòa TC-NVNH18

19 NH19 Hoàng Nguyễn Anh Thư Nữ 15/01/2009 Khánh Hòa TC-NVNH18

20 NH20 Hồ Nguyễn Thảo Trang Nữ 21/06/2009 Khánh Hòa TC-NVNH18

21 NH21 Nguyễn Thị Bích Trâm Nữ 05/04/2009 Khánh Hòa TC-NVNH18

22 NH22 Từ Đỗ Khánh Uyên Nữ 16/11/2009 Khánh Hòa TC-NVNH18

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Danh sách này có 22 HS

_ Số HS có mặt :………………

_ Số HS vắng mặt :………………

Họ và tên



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT TRUNG CẤP KHÓA 18 - KHÓA THI NGÀY 15/9/2026

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Ngày thi :  16/9/2026

Xưởng Lễ tân

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 KS01 Lê Thị Tường An Nữ 09/11/2009 Khánh Hòa TC-QTKS18A

2 KS02 Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 05/01/2009 Khánh Hòa TC-QTKS18A

3 KS03 Đỗ Thị Ngọc Ánh Nữ 01/08/2009 Khánh Hòa TC-QTKS18A

4 KS04 Thái Hoàng Minh Châu Nữ 06/04/2009 Phú Yên TC-QTKS18A

5 KS05 Lê Nhật Mỹ Duyên Nữ 25/10/2009 Khánh Hòa TC-QTKS18A

6 KS06 Trần Ngọc Bảo Hân Nữ 27/05/2009 Khánh Hòa TC-QTKS18A

7 KS07 Nguyễn Lê Kiều Hoa Nam 13/11/2009 Khánh Hòa TC-QTKS18A

8 KS08 Nguyễn Thị Kiều Linh Nữ 15/10/2009 Khánh Hòa TC-QTKS18A

9 KS09 Nguyễn Hoàng Nam Nam 23/11/2009 Khánh Hòa TC-QTKS18A

10 KS10 Nguyễn Thanh Ngân Nữ 13/07/2009 Khánh Hòa TC-QTKS18A

11 KS11 Trịnh Lê Như Ngọc Nữ 20/09/2009 Khánh Hòa TC-QTKS18A

12 KS12 Trương Thái Xuân Nhi Nữ 17/07/2008 Khánh Hòa TC-QTKS18A

13 KS13 Đổng Phúc Sơn Nam 07/03/2009 Khánh Hòa TC-QTKS18A

14 KS14 Trần Ngọc Bảo Thi Nữ 18/08/2009 Khánh Hòa TC-QTKS18A

15 KS15 Vũ Trần Thu Trang Nữ 20/05/2009 Khánh Hòa TC-QTKS18A

16 KS16 Nguyễn Bảo Trân Nữ 05/07/2008 Khánh Hòa TC-QTKS18A

17 KS17 Nguyễn Thị Huyền Trân Nữ 25/11/2009 Khánh Hòa TC-QTKS18A

18 KS18 Nguyễn Ngọc Phương Trinh Nữ 26/12/2009 Khánh Hòa TC-QTKS18A

19 KS19 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc Nữ 17/04/2009 Khánh Hòa TC-QTKS18A

20 KS20 Đỗ Ngọc Uyên Nữ 27/05/2009 Khánh Hòa TC-QTKS18A

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Họ và tên

Danh sách này có 20 HS

_ Số HS có mặt :………………

_ Số HS vắng mặt :………………



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT TRUNG CẤP KHÓA 18 - KHÓA THI NGÀY 15/9/2026

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Ngày thi :  16/9/2026

Xưởng Lễ tân

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 KS21 Nguyễn Hoài Kim Anh Nữ 29/03/2009 Khánh Hòa TC-QTKS18B

2 KS22 Trịnh Quỳnh Anh Nữ 06/09/2009 Hà Nam TC-QTKS18B

3 KS23 Lã Quốc Cường Nam 21/04/2009 Khánh Hòa TC-QTKS18B

4 KS24 Đỗ Hoàng Bảo Chi Nữ 04/11/2008 Khánh Hòa TC-QTKS18B

5 KS25 Trần Mỹ Chi Nữ 12/11/2009 Khánh Hòa TC-QTKS18B

6 KS26 Đặng Thị Hồng Hạnh Nữ 10/01/2009 Khánh Hòa TC-QTKS18B

7 KS27 Lê Trần Thanh Hân Nữ 21/12/2009 Khánh Hòa TC-QTKS18B

8 KS28 Phan Ngọc Bảo Hân Nữ 08/03/2007 Khánh Hòa TC-QTKS18B

9 KS29 Huỳnh Ngọc Hên Nam 27/07/2009 Khánh Hòa TC-QTKS18B

10 KS30 Nguyễn Thị Hồng Huệ Nữ 02/08/2009 Khánh Hòa TC-QTKS18B

11 KS31 Nguyễn Đăng Khôi Nam 30/08/2009 Khánh Hòa TC-QTKS18B

12 KS32 Cao Lưu Trà My Nữ 12/03/2009 Khánh Hòa TC-QTKS18B

13 KS33 Nguyễn Thị Kim Nghi Nữ 14/09/2009 Khánh Hòa TC-QTKS18B

14 KS34 Đào Quỳnh Như Nữ 05/12/2009 Khánh Hòa TC-QTKS18B

15 KS35 Chế Ngọc Quý Nam 23/09/2009 Khánh Hòa TC-QTKS18B

16 KS36 Nguyễn Ngọc Thanh Tâm Nữ 20/02/2009 Khánh Hòa TC-QTKS18B

17 KS37 Nguyễn Ngọc Anh Thy Nữ 25/03/2009 Khánh Hòa TC-QTKS18B

18 KS38 Phan Hạ Trang Nữ 08/03/2009 Quảng Ninh TC-QTKS18B

19 KS39 Phạm Thị Thùy Trâm Nữ 27/07/2009 Khánh Hòa TC-QTKS18B

20 KS40 Nguyễn Quốc Trung Nam 29/03/2009 Khánh Hòa TC-QTKS18B

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

_ Số HS có mặt :………………

_ Số HS vắng mặt :………………

Họ và tên

Danh sách này có 20 HS
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